Phụ lục 01

Dự báo dân số đô thị tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)


	TT
	Đơn vị hành chính
	Tên đô thị
	Tính chất chức năng
	Hiện trạng năm 2011
	Dự báo

	
	
	
	
	
	2015
	2020
	2030

	
	
	
	
	Dân số toàn đô thị (người)
	Dân số đô thị (người)
	Loại đô thị
	Đất XD đô thị (ha)
	Dân số toàn đô thị (người)
	Dân số đô thị (người)
	Loại đô thị
	Đất XD đô thị (ha)
	Dân số toàn đô thị (người)
	Dân số đô thị (người)
	Loại đô thị
	Đất XD đô thị (ha)
	Dân số toàn đô thị (người)
	Dân số đô thị (người)
	Loại đô thị
	Đất XD đô thị (ha)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	I
	TP. Biên Hòa
	TP. Biên Hòa
	Đô thị cấp vùng; trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, KHKT của tỉnh
	848.384
	706.609
	II
	
	950.000
	800.000
	I
	12.000
	1.100.000
	1.000.000
	I
	18.000
	1.400.000
	1.400.000
	I
	21.000

	II
	TX. Long Khánh
	TX. Long Khánh
	Trung tâm vùng phía Đông 
	135.311
	54.357
	IV
	
	160.000
	100.000
	III
	1.640
	170.860
	115.000
	III
	1.900
	240.000
	170.000
	II
	2.805

	III
	Huyện 
Long Thành
	
	
	205.991 
	29.808
	
	
	240.000 
	60.000
	
	900
	250.000 
	80.000
	
	1.170
	 290.000
	235.000
	
	4.140

	
	
	Đô thị 
Long Thành
	Trung tâm vùng phía Tây
	 
	29.808
	V
	
	 
	60.000
	V
	900
	100.000
	80.000
	IV
	1.170
	150.000
	90.000
	III
	1.530

	
	
	Đô thị 
Bình Sơn
	Đô thị dịch vụ (sân bay)
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	95.000
	IV
	1.710

	
	
	Đô thị 
Phước Thái
	Đô thị dịch vụ (cảng biển)
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	50.000
	V
	900

	IV
	Huyện 
Nhơn Trạch
	
	 
	178.660 
	
	
	
	200.000 
	120.000
	
	2.400
	260.000
	170.000
	
	5.000
	350.000
	245.000
	
	7.000

	
	
	Đô thị 
Nhơn Trạch
	Đô thị hành chính, 

công nghiệp
	 
	
	V
	
	200.000
	120.000
	III
	2.400
	260.000
	170.000
	II
	5.000
	350.000
	245.000
	II
	7.000

	V
	Huyện 
Trảng Bom
	
	 
	 269.651
	21.800
	
	
	 275.000
	60.000
	
	966
	280.000 
	80.000
	
	1.280
	290.000 
	120.000
	
	1.920

	
	
	Thị trấn Trảng Bom
	Đô thị hành chính 
	 
	21.800
	V
	
	 
	60.000
	IV
	966
	 
	80.000
	IV
	1.280
	150.000
	120.000
	III
	1.920

	VI
	Huyện 
Thống Nhất
	
	 
	 156.069
	
	
	
	162.000 
	25.000
	
	450
	 168.000
	48.000
	
	900
	175.000 
	65.000
	
	1.300

	
	
	Đô thị 
Dầu Giây
	Đô thị hành chính 
	 
	
	V
	
	 
	25.000
	V
	450
	 
	48.000
	V
	900
	 
	65.000
	IV
	1.300

	VII
	Huyện Xuân Lộc
	
	 
	 223.590
	14.959
	
	
	226.000 
	20.000
	
	340
	230.000 
	28.000
	
	500
	240.000 
	50.000
	
	1.000

	
	
	Thị trấn 
Gia Ray
	Đô thị hành chính 
	 
	14.959
	V
	
	 
	20.000
	V
	340
	 
	28.000
	V
	500
	 
	50.000
	IV
	1.000

	VIII
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	 
	147.677 
	0
	
	
	150.000 
	20.000
	
	330
	155.000 
	30.000
	
	510
	165.000 
	65.000
	
	1.300

	
	
	Đô thị 
Long Giao
	Đô thị hành chính 
	 
	0
	V
	
	 
	20.000
	V
	330
	 
	30.000
	V
	510
	 
	65.000
	IV
	1.300

	IX
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	 
	135.190 
	25.121
	
	
	 137.500
	26.000
	
	390
	140.500 
	26.500
	
	483
	155.000 
	120.000
	
	1.920

	
	
	Thị trấn 
Vĩnh An
	Đô thị hành chính 
	 
	25.121
	V
	
	 
	26.000
	V
	390
	35.000
	26.500
	V
	483
	50.000
	40.000
	IV
	680

	
	
	Đô thị 
Thạnh Phú
	Đô thị công nghiệp
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	70.000
	V
	1.040

	
	
	Đô thị
 Phú Lý
	Đô thị du lịch
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	10.000
	V
	200

	X
	Huyện Định Quán
	
	 
	203.171 
	21.767
	
	
	 207.000
	30.000
	
	360
	 209.000
	35.000
	
	420
	215.000
	80.000
	
	1.467

	
	
	Thị trấn 
Định Quán
	Trung tâm vùng phía Bắc
	 
	21.767
	V
	
	 
	30.000
	V
	360
	 
	35.000
	V
	420
	 
	50.000
	IV
	1.000

	
	
	Đô thị 
Phú Túc
	Đô thị du lịch
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	10.000
	V
	250

	
	
	Đô thị 
La Ngà
	Đô thị công nghiệp
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	 
	20.000
	V
	217

	XI
	Huyện Tân Phú
	
	 
	161.385 
	23.170
	
	
	164.500 
	29.500
	
	336
	167.000 
	35.000
	
	420
	175.000 
	50.000
	
	750

	
	
	Thị trấn 
Tân Phú
	Đô thị hành chính 
	 
	23.170
	V
	
	 
	29.500
	V
	336
	 
	35.000
	V
	420
	 
	50.000
	IV
	750

	
	Toàn tỉnh
	
	
	2.665.079
	897.591
	
	
	2.872.000
	1.290.500
	
	20.112
	3.130.360
	1.647.500
	
	30.583
	3.695.000
	2.600.000
	
	44.602

	
	Số đô thị
	
	
	11
	11
	11
	17


Ghi chú:
- Các đô thị Dầu Giây, Hiệp Phước, Long Giao được công nhận đô thị loại V từ năm 2008, tuy nhiên các đô thị này chưa được công nhận là thị trấn nên 03 khu vực Dầu Giây, Hiệp Phước, Long Giao không tính dân số đô thị.

- Các đô thị mới hình thành sau năm 2020 sẽ phát triển trên cơ sở trung tâm xã hay điểm dân cư tập trung gắn với các khu công nghiệp, dịch vụ, dự kiến dân số năm 2030 như: Đô thị Bình Sơn (95.000 người), đô thị Phước Thái (50.000 người), đô thị Thạnh Phú (70.000 người), đô thị Phú Lý (10.000 người), đô thị La Ngà (20.000 người), đô thị Phú Túc (10.000 người).

